Tuần 27
 Tiết 131-132 HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
(CV số 4040/BGDĐT)

Bài 1: CHUẨN BỊ HÀNH TRANG VÀO THẾ KỈ MỚI
	- Vũ Khoan –
Bài 2: RO-BIN-XON NGOÀI ĐẢO HOANG
(Trích Ro-bin-xon Cru-xô)
	- Đi-phô (1660-1731) -   
Bài 3: CON CHÓ BẤC
(Trích: “Tiếng gọi nơi hoang dã”)
	- Giắc Lân-đơn (1876-1916) -
1. Kiến thức:
- Nhận thức được những điểm mạnh, điểm yếu trong tính cách và thói quen của con người Việt Nam.
- Thấy được nghệ thuật miêu tả diễn biến tâm trạng của các nhân vật trong văn bản.
- Đọc hiểu 1 văn bản TS có nội dung mang tính triết lí sâu sắc.
1. Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới:
1. Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới thì quan trọng nhất là sự chuẩn bị bản thân con người

2. Bối cảnh của thế giới hiện nay và những mục tiêu nhiệm vụ nặng nề của đ/n

3. Những điểm mạnh, điểm yếu của con người VN:
- Thông minh, nhạy bén với cái mới nhưng thiếu kiến thức cơ bản, kém khả năng thực hành
- Cần cù, sáng tạo nhưng thiếu đức tính tỉ mỉ, không coi trọng nghiêm ngặt qui trình công nghệ, chưa quen với cường độ khẩn trương
- Đùm bọc, đ.kết nhưng lại thường đố kị nhau trong làm ăn và trong cuộc sống thường ngày
- Thích ứng nhanh nhưng kì thị trong kinh doanh, quen với bao cấp, sùng ngoại, thói khôn vặt, không coi trọng chữ tín
4. Đặc điểm ngôn ngữ của VB:
- Ngôn ngữ báo chí gắn với đời sống, dùng cách nói giản dị, trực tiếp, dể hiểu bằng cách sử dụng nhiều thành ngữ, tục ngữ

2. Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang:
Sản phẩm dự kiến:
1. Rô-bin-xon tự giới thiệu về mình:
- Nếu ai ở nước Anh gặp tôi lúc bấy giờ sẽ hoảng sợ hoặc cười sằng sặc
→ Giọng kể dí dỏm khác đời, khác người
2.Trang phục của Rô-bin-xon:
- Chiếc mũ to tướng cao lêu đêu, áo, quần, giày, tất cả làm bằng da dê, hình dáng kì cục, khác thường
 Cuộc sống khó khăn, thiếu thốn, cô đơn
3.Trang bị của Rô-bin-xon:
- Cưa nhỏ, rìu con, túi đựng thuốc súng, túi đựng đạn ghém, chiếc dù, khẩu súng
 Lạc quan, dũng cảm, biết vượt lên khó khăn
4. Diện mạo của Rô-bin-xon:
- Nước da không đến nỗi đen cháy
- Râu dài đến hơn gang tay, hình dáng kì quái
 Giọng nói khôi hài, dí dỏm, luôn lạc quan, dũng cảm, ý chí chiến thắng

3. Con chó Bấc
Sản phẩm dự kiến:
1.T/c của Thooc-tơn đ/v con chó Bấc:
 Xem Bấc như là bạn, có lòng nhân từ với Bấc
2.Tình cảm của Bấc đ/v Thooc-tơn:
 Bấc có t/c đặc biệt đ/v Thooc-tơn, tình thương yêu của Bấc được diễn đạt bằng sự tôn thờ
3. “Tâm hồn” của con chó Bấc:
 Tâm hồn phong phú

4. Bến quê:
Sản phẩm dự kiến:
1. Những cảm nhận và suy nghĩ của Nhĩ:

a. Cảnh vật thiên nhiên bên kia sông

 Thức tỉnh hướng về những giá trị bình thường bền vững và sâu xa của cuộc sống
b. Câu chuyện của Nhĩ với con trai:

 Con người ta trên đường đời thật khó tránh được những điều vòng vèo hoặc chùng chình
c. Cảm nhận về Liên – vợ Nhĩ:

 Nhĩ thấy được nơi nương tựa là gđ
2. Nghệ thuật truyện:

- Miêu tả tâm lí nhân vật tinh tế
- Trần thuật theo dòng tâm trạng nhận vật
- Chuỗi tình huống đầy nghịch lí
- Nhiều hình ảnh mang tính biểu tượng

Tuần 27: Tiết 133-134

TỔNG KẾT NGỮ PHÁP
A. TỪ LOẠI: (Gọi HS nhắc lại k/n các loại từ loại)

I. Danh từ, động từ, tính từ.
II. Các từ loại khác: Số từ, lượng từ, đại từ, chỉ từ, phó từ, quan hệ từ, trợ từ, tình thái từ, thán từ
B.CỤM TỪ:
- Cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ
C. THÀNH PHẦN CÂU:
I. Thành phần chính và thành phần phụ
II. Thành phần biệt lập
D. CÁC KIỂU CÂU:
I. Câu đơn
II.Câu ghép
III. Biến đổi câu
IV. Các kiểu câu ứng với những mục đích giao tiếp khác nhau
A. TỪ LOẠI:
I. Danh từ, Động từ, Tính từ:

BT1 SGK/130: Trong số các từ in đậm sau đây, tìm danh từ, động từ, tính từ:

- Danh từ: lần, lăng, làng
- Động từ: đọc, nghĩ ngợi, phục dịch, đập
- Tính từ: hay, đột ngột, phải, sung sướng

BT2 SGK/130,131: Điền từ thích hợp, xác định từ loại:

	a. những, các, một (đứng sau a là danh từ hoặc loại từ)
	b. hãy, đã, vừa (đứng sau b là động từ)
	c. rất, hơi, quá (đứng sau c là tính từ)

	Lần, cái (lăng), làng, ông (giáo)
	Đọc, nghĩ ngợi, phục dịch, đập
	Hay, đột ngột, phải, sung sướng



BT3,4 SGK/131: HS tự làm

BT5 SGK/131,132: Từ in đậm vốn thuộc từ loại nào và ở đây chúng dùng như từ loại gì?

a. tròn (tính từ)  dùng như động từ
b. lí tưởng (danh từ)  dùng như tính từ
c. băn khoăn(tính từ)  dùng như danh từ

II. Các loại từ khác:

BT1 SGK/132: Xếp các từ in đậm vào cột thích hợp

	Số từ
	Đại từ
	Lượng từ
	Chỉ từ
	Phó từ
	Quan hệ từ
	Trợ từ
	Tình thái từ
	Thán từ

	ba
năm
	tôi
bao nhiêu
bao giờ
bấy giờ
	những
	ấy
đâu
	đã
mới
đã 
đang
	ở
của
nhưng
như
	chỉ
cả
ngay
chỉ
	hả
	trời ơi



 BT2 SGK/133: 

Từ chuyên dùng ở cuối câu để tạo câu nghi vấn là: à, ư, hử, hở, hả … chúng thuộc loại tình thái từ
B.CỤM TỪ:

BT1,2,3 SGK/133: Tìm phần trung tâm của cụm danh từ. Chỉ ra dấu hiệu nhận biết cụm danh từ, động từ, tính từ 


	Từ loại
	Trung tâm
	Dấu hiệu nhận biết

	Danh từ
	a. ảnh hưởng, nhân cách, lối sống
b. ngày (khởi nghĩa)
c. tiếng (cười, nói)
	- lượng từ đứng trước: những, một, một
- lượng từ đứng trước: những
- có thể thêm lượng từ: “những” đứng trước

	Động từ
	a. đến, chạy, ôm
b. lên (cải chính)
	- đứng trước là: đã, sẽ, sẽ
- đứng trước là: vừa

	Tính từ
	a. VN, bình dị, VN, P.Đông, mới, h.đại
b. êm ả
c. phức tạp, phong phú, sâu sắc
	- đứng trước là: rất
- Có thể thêm “rất” vào phía trước
- Có thể thêm “rất” vào phía trước


 
 C. THÀNH PHẦN CÂU:

I. Thành phần chính và thành phần phụ:

BT1 SGK/145: 

1. Thành phần chính và dấu hiệu nhận biết chúng:
a. K/n: là những thành phần bắt buộc phải có mặt để câu có cấu tạo hoàn chỉnh và diễn đạt được 1 ý trọn vẹn
b. Chủ ngữ: nêu tên sự vật, h.tượng có hoạt động, đặc điểm, trạng thái… được miêu tả ở vị ngữ. Chủ ngữ thường được trả lời cho câu hỏi: Ai?, Con gì?, Cái gì?
c. Vị ngữ: có khả năng kết hợp với các phó từ chỉ quan hệ thời gian và trả lời cho các câu hỏi: Làm gì?, Làm sao?, Như thế nào?, Là gì?
VD: Em tôi   là cô bé ngoan, chăm học.
	CN	VN

2. Thành phần phụ và dấu hiệu nhận biết:
a. Trạng ngữ: Đứng ở đầu câu, cuối câu hoặc giữa CN, VN nêu lên hoàn cảnh về không gian, thời gian, cách thức, phương tiện, nguyên nhân, mục đích… diễn ra sữ việc nói ở trong câu
b. Khởi ngữ: đứng trước CN, nêu lên đề tài được nói đến trong câu, có thể thêm quan hệ từ về, đ/v vào trước
BT2 SGK/145: Phân tích thành phần câu:


a. Đôi càng tôi    mẫm bóng
	CN 	VN
b.Sau một hồi trống thúc	mấy người 	đến sắp hàng	    rồi đi vào lớp
	vang dội cả lòng tôi	học trò cũ		dưới hiên                                                                    
	Trạng ngữ 		CN 		VN 	VN
c. (Còn) tấm gương bằng 	nó	vẫn là người bạn trung thực, chân thành, thẳng thắng
	thủy tinh tráng bạc	không hề nói dối, cũng không bao giờ biết nịnh hót 
	hay độc ác
	Khởi ngữ 	CN 	VN

II. Thành phần biệt lập:

BT1 SGK/145: Thành phần biệt lập và dấu hiệu nhận biết:

- Thành phần tình thái: dùng để thể hiện cách nhìn của người nói đ/v sự việc được nói đến trong câu
- Thành phần gọi đáp: được dùng để tạo lập hoặc duy trì quan hệ giao tiếp
- Thành phần phụ chú: được dùng để bổ sung 1 số chi tiết cho nội dung chính của câu
- Thành phần cảm thán: được dùng để bộc lộ tâm lí của người nói (vui, buồn, mừng, giận…)
Dấu hiệu nhận biết: chúng không trực tiếp tham gia vào sự việc đựơc nói trong câu

 BT2 SGK/145-146: 

a. Có lẽ: tình thái
b. Ngẫm ra: tình thái
c. Dừa xiêm thấp lè tè … vỏ hồng: phụ chú
d. Bẩm: gọi – đáp; có khi: tình thái
e. Ơi: gọi - đáp

D. CÁC KIỂU CÂU:

I. Câu đơn:

BT1SGK/146: Tìm CN, VN trong các câu đơn sau đây: 

a. (Nhưng) nghệ sĩ (không những)    ghi lại … rồi (mà còn)    muốn nói … mới mẻ.
	CN 	VN 	VN
b. Không, lời gửi … cho nhân loại,    phức tạp … sâu sắc hơn.
	CN 	VN
c. Nghệ thuật,    là … tình cảm.
	CN 	VN
d. T/p     vừa là kết tinh … sáng tác,    vừa là … trong lòng.
	CN 	VN 	VN 
e. Anh    thứ Sáu và cũng tên Sáu
	CN 	VN
BT2SGK/147: Tìm câu đặc biệt:

a. – Có tiếng nói léo xéo ở gian trên
    - Tiếng mụ chủ
b. - Một anh thanh niên 27 tuổi
c. - Những ngọn đèn điện … xứ sở thần tiên
   - Hoa trong công viên
   - Những quả bóng … góc phố
   - Tiếng rao … trên đầu
   - Chao ôi … cái đó

II. Câu ghép:

BT1SGK/147-148:Tìm câu ghép:

a. Anh gửi vào t/p … chung quanh 	 Q.hệ bổ sung
b. Nhưng vì bom … choáng 		 Q.hệ nguyên nhân
c. Ông lão vừa nói … cả lòng 	 Q.hệ bổ sung
d. Còn nhà họa sĩ … kì lạ 		 Q.hệ nguyên nhân
e. Để người con gái … trả cho cô gái  Q.hệ mục đích

BT2SGK/148: Chỉ ra quan hệ nghĩa giữa các vế ở bài tập 1

BT3SGK/148: Chỉ ra quan hệ nghĩa giữa các vế 

a. Quan hệ tương phản
b. Quan hệ bổ sung
c. Quan hệ điều kiện – giả thiết

BT4SGK/148: Tạo câu ghép:

- Vì quả bom … không nên hầm … sập 			 nguyên nhân
- Nếu ………………... thì …………...  			 điều kiện
- Quả bom nổ khá gần nhưng hầm của Nho không bị sập 	 tương phản
- Hầm của Nho không bị sập tuy quả bom nổ khá gần 	 nhượng bộ

III. Biến đổi câu:

BT1SGK/149: Tìm câu rút gọn:

- Quen rồi
- Ngày nào ít: 3 lần

BT2SGK/149: Tìm câu vốn là nội dung của câu đứng trước được tách ra. Tác dụng

a. Và làm việc có khi suốt đêm
b. Thường xuyên
c. Một dấu hiệu chẳng lành
 Nhấn mạnh nội dung của bộ phận được tách ra

BT3SGK/149: Biến đổi câu bị động:

a. Đồ gốm được người thợ thủ công làm ra khá sớm.
b. Một cây cầu lớn sẽ được tỉnh ta bắc qua tại khúc sông này.
c. Những ngôi đền ấy đã được người ta dựng lên từ hàng trăm năm trước.

IV. Các kiểu câu ứng với những mục đích giao tiếp khác nhau:

BT1SGK/150: Câu nghi vấn:

- Ba con sao con không nhận? (dùng để hỏi)
- Sao con biết là không phải? (dùng để hỏi)
(- Con quên rồi chứ gì! Thăm dò ý người nghe)

BT2SGK/150: Câu cầu khiến:

a. Ở nhà trông em nhá! Đừng có đi đâu đấy (Dùng để ra lệnh)
b. Thì má cứ kêu đi (Dùng để y/c)
Vô ăn cơm (Dùng để mời)
Cơm chín rồi (Câu trần thuật được dùng làm câu cầu khiến)

BT3SGK/151:

Câu nói của anh Sáu có hình thức câu nghi vấn. Nó được dùng để bộc lộ cảm xúc điều này được xác nhận trong câu đứng trước của t/g: “Giận quá ... hét lên ...”

Tuần 27: Tiết 135

HỢP ĐỒNG
LUYỆN TẬP VIẾT HỢP ĐỒNG
I. Đặc điểm của hợp đồng:

- Là loại VB có tính chất pháp lí
- Ghi lại những nội dung thỏa thuận giữa 2 bên tham gia giao dịch về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi ….
- Phải đủ 3 phần
- Câu văn phải ngắn gọn, dễ hiểu

II. Cách làm hợp đồng:

* Phần mở đầu:
Quốc hiệu và tiêu ngữ, tên hợp đồng, thời gian, đ.điểm, họ tên, chức vụ, địa chỉ của các bên kí kết hợp đồng

* Phần n.dung:
Ghi lại n.dung theo từng điều khoản đã được thống nhất

* Phần kết thúc:
- Chức vụ, chữ kí, họ tên của đại diện các bên tham gia và xác nhận bằng dấu của cơ quan hai bên (nếu có)
* Lời văn ngắn gọn, chính xác, chặt chẽ
Ghi nhớ SGK/78
[bookmark: _GoBack]BT1SGK/139: tình huống b,c,e
BT1SGK/157
- Cho HS nhắc lại những y/c diễn đạt trong hợp đồng (dùng từ, viết câu …)
- Cho HS nhận xét các kiểu diễn đạt và chọn cách diễn đạt bảo đảm chính xác nghĩa
 1. Chọn cách diễn đạt:

a. Cách 1
b. Cách 2
c. Cách 2
d. Cách 2
BT2,3,4SGK/158
- Đọc các thông tin cần lập hợp đồng, cho biết các thông tin đó đủ chưa nếu thiếu thì cần thêm nội dung gì?
- HS thảo luận để lập hợp đồng
- Từng HS viết bản hợp đồng theo nội dung và bố cục đã thống nhất
- GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu
- Gọi 1 hoặc 2 HS khá đọc bản hợp đồng của mình
- GV nhận xét, rút kinh nghiệm
 2. Viết hợp đồng:

- Tên hợp đồng
- Thời gian, địa điểm, các chủ thể đại diện tham gia kí kết hợp đồng
- Hiện trạng của căn nhà cho thuê (địa chỉ, diện tích, trang thiết bị …)
- Các điều khoản hợp đồng
- Các qui định hiệu lực của hợp đồng (hợp đồng viết làm mấy bản, g.trị pháp lí của nó, thời hạn hợp đồng, cam kết và họ tên, chữ kí của các chủ thể đại diện tham gia hợp đồng)
